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ĐỀ SỐ 1 :

I.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I (3, 0 điểm)
Cho hàm số 
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1.
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 
2.
Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng y = (m2 + 2)x + m song song với tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của đồ thỉ (C) với trục tung.

Câu II (3, 0 điểm)

1.
Giải phương trình: 
[image: image2.wmf]xlx
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2.
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: y = x(ln x - 2) trên đoạn [l; e2].

3.
Tính: 
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Câu III (1,0 điểm) Cho khối lăng trụ đứng ABC.A1B1C1 có đáy là tam giác ABC vuông cân tại A và BC = a. Đường chéo của mặt bên ABB1A1 tạo với đáy góc 60o. Tính thể tích khối lăng trụ đó theo a.

II.
PHẦN RIÊNG (3,0 điểm).
Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc 2)

1.
Theo chương trình chuẩn: 
Câu IV.a (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm: A(1 ; 2; -1), B(2; 0; 1) và mặt phẳng (P) có phương trình 2x - y + 3z + 1 = 0.

1.
Viết phương trình đường thẳng AB.

2.
Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng AB với mặt phẳng (P).

Câu V.a (1.0 điểm)
Tìm phần thực, phần ảo của số phức z = (2 - i)3.

2.
Theo chương trình nâng cao:

Câu IV.b (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm: A(1 ; 2; - 1), B(2; 0; 1) và mặt phẳng (P) có phương trình 2x - y + 3z + 1 = 0.

1
Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua A và song song với mặt phẳng (P).

2.
Viết phương trình mặt phẳng (R) chứa đường thẳng AB và vuông góc với mặt phẳng (P).

Câu V.b (1,0 điểm)
Thực hiện phép tính: 
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ĐỀ SỐ 2

I.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH :(7 điểm)

Câu 1: (3điểm) 
Cho hàm số 
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  có đồ  thị (C)

1.
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số .

2.
Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm cực tiểu.

Câu 2: (3điểm)

1.
Giải phương trình: 
[image: image6.wmf]2
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2.
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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 trên đoạn [0;2].

3.
Tính tích phân: 
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Câu 3: (1điểm)
Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy là a; góc giữa cạnh bên và đáy là 
[image: image9.wmf]0
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. Tính thể tích khối chóp theo a ?

II.
PHẦN RIÊNG: (3điểm)

Thí sinh học theo chương trình nào chỉ được làm theo phần riêng cho chương trình đó ( phần 1 hoặc phần 2).

1.
Theo chương trình chuẩn:

Câu IVa:
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm B(-1;2;-3) và mặt phẳng
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1. Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng 
[image: image11.wmf](
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2. Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua B, và vuông góc với mặt phẳng 
[image: image12.wmf](

)

a

.

CâuVb: 
Giải phương trình trên tập số phức 
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2.
Theo chương trình nâng cao.

Câu IVa: 
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (P): x+y+z-3=0 và đường thẳng 
d:
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1. Viếtphương trình mặt phẳng (Q) chứa điểm M và qua đường thẳng d.

2. Viết phương trình chính tắc của đường thẳng (d') là hình chiếu 
[image: image15.wmf]^

của (d) lên mặt phẳng (P).

Câu Vb: Tìm phần thực và phần ảo của số phức 
[image: image16.wmf](

)

(

)

33

23

ii

+--


ĐỀ SỐ 3 :

I.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I (3,0 điểm)
Cho hàm số 
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1

23

3

yxxx

=-+


1.
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2.
Lập phương trình đường thẳng đi qua điềm cực đại của đồ thị (C) và vuông góc với tiếp tuyến của đồ thị (C) tại gốc tọa độ.

Câu II (3, 0 điểm)

1.
Giải phương trình: 
[image: image18.wmf]2
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2.
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: 
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3.
Tính: 
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Câu III (1,0 điểm)
Cho khối chóp S.ABC có cạnh bên SA vuông góc với đáy. Mặt bên (SBC) tạo với đáy góc 600 Biết SB = SC = BC = a. Tính thể tích khối chóp đó theo a.
II.
PHẦN RIÊNG (3,0 điểm).

Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc 2)

1.
Theo chương trình chuẩn:

Câu IV.a (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 - 4x + 2y + 4z - 7 = 0 và mặt phẳng (α) : x - 2y + 2z + 3 = 0 

1.
Tính khoảng cách từ tâm I của mặt cầu (S) tới mặt phẳng (α). 

2.
Viết phương trinh mặt phẳng (β) song song với mặt phẳng (α) và tiếp xúc với mặt cầu (S).

Câu V.a (1,0 điểm)
Giải phương trình sau trên tập số phức: 3x2 - 4x + 6 = 0.

2.
Theo chương trình nâng cao:

Câu IV.b (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 - 4x + 2y + 4z - 7 = 0 , đường thẳng d : 
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1.
Viết phương trình mặt phẳng (P) vuông góc với đường thẳng d và tiếp xúc với mặt cầu (S).

2.
Viết phương trình đường thẳng đi qua tâm của mặt cầu (S), cắt và vuông góc với đường thẳng d.

Câu V.b (1,0 điểm)
Viết dạng lượng giác của số phức z2, biết z = 1 + 
[image: image23.wmf]3
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ĐỀ SỐ 4:

I.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I (3, 0 điểm)
Cho hàm số y = x4 - 2x2 - 3

1.
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2.
Dùng đồ thị, tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau có 4 nghiệm phân biệt:
x4 - 2x2 - 3 = m .

Câu II (3, 0 điểm)

1.
Giải bất phương trình : 
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2.
Tính 
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3.
Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích 64 cm2, hãy xác định hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất.

Câu III (1,0 điểm) Cho khối chóp S.ABCD có cạnh bên SA vuông góc với đáy; Cạnh bên SC tạo với đáy góc 600. Đáy ABCD là hình vuông có độ dài đường chéo là a. Tính thể tích khối chóp đó theo a.

II.
PHẦN RIÊNG (3,0 điểm).
Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc 2)

1.
Theo chương trình chuẩn: 
Câu IV.a (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 3 điểm: M(1; -2; l), N(1; 2; -5), P(0; 0; -3) và mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 - 2x + 6y - 7 = 0.

1.
Viết phương trình mặt phẳng (MNP) .

2.
Viết phương trình mặt phẳng (α) song song với mặt phẳng (MNP) và tiếp xúc với mặt cầu (S)

Câu V.a (1,0 điểm) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi Parabol y = x2 và đường thẳng y = 2x + 3. 
2.
Theo chương trình nâng cao:

Câu IV.b (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm: M(0; 2; -2), N(0; 3; -1) và mặt cầu (S) có phương trình : x2 + y2 + z2 - 2x + 6y - 7 = 0.

1.
Tính khoảng cách từ tâm I của mặt cầu (S) tới đường thẳng MN.

2.
Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng MN và tiếp xúc với mặt cầu (S).

Câu V.b ( 1,0 điểm)

Tính thể,tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình phẳng giới hạn bởi Parabol y = 2x - x2 và đường thẳng y = x quay quanh trục Ox.

ĐỀ SỐ 5 :

I.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I (3, 0 điểm
 Cho hàm số 
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1.
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2.
Viết phương trình đường thẳng đi qua giao điểm 2 đường tiệm cận của đồ thị (C) và vuông góc với tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của đồ thị (C) với trục Ox.

Câu II (3, 0 điểm)

1.
Giải bất phương trình: 
[image: image27.wmf]112
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2.
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: f(x) = 4 sin3x - 9cos2 x + 6sin x + 9 .

3.
Tính: 
[image: image28.wmf]2
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Câu III (1,0 điểm)
Cho khối chóp S.ABC có SA = SB = SC = BC = a. Đáy ABC có 
[image: image29.wmf]·
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. Tính thể tích khối chóp đó theo a. 
II.
PHẦN RIÊNG (3,0 điểm).
Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc 2)

1.
Theo chương trình chuẩn: 
Câu IV.a (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm: M(1; -2; 1) và đường thẳng d có phương trình 
[image: image31.wmf]11
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1.
Viết phương trình đường thẳng 
[image: image32.wmf]D

 đi qua M và song song với đường thẳng d .

2.
Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua M và vuông góc với đường thẳng d .

Câu V.b (1,0 điểm)
Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình phẳng giới hạn bởi đổ thị hàm số    y = - lnx và đường thẳng x = e quay quanh trục Ox.

2.
Theo chương trình nâng cao:

Câu V.a (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(1 ; -2; 1 ) và đường thẳng d có phương trình 
[image: image33.wmf]11
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1.
Tính khoảng cách từ điểm M tới đường thẳng d .

2.
Viết phương trình đường thẳng 
[image: image34.wmf]D

đi qua M, cắt và vuông góc với đường thẳng d .

Câu V.b (1,0 điểm)
Giải hệ phương trình: 
[image: image35.wmf]2
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ĐỀ SỐ 6 :

I.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I (3, 0 điểm)
Cho hàm số y = x4 - 2x2 + 3, gọi đồ thị hàm số là (C).

1.
Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2.
Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại giao điểm của (C) với trục Oy.

Câu II (3,0 điềm)

1
Giải phương trình: 
[image: image36.wmf]xx
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2.
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x3 + 3x2 - 9x - 1 trên [- 4 ; 3].

3.
Giải phương trình: x2 - 3x + 5 = 0 trên tập hợp số phức.

Câu III (1,0 điểm)
Bán kính đáy của hình trụ là 5cm, thiết diện qua trực là một hình vuông. Hãy tính diện tích xung quanh và thể tích của khối trụ.

II.
PHẦN RIÊNG (3,0 điểm).
Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc 2)

1.
Theo chương trình nâng cao: 
Câu IV.a (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho điểm A (2; l; 4), B(-l; -3; 5).

1.
Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB.

2.
Viết phương trình mặt cầu tâm A đi qua B. 
Câu V.a (2,0 điểm) 
Tính tích phân: 
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2.
Theo chương trình chuẩn: 
Câu IV.b (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho điểm A (3; -1 ; 3) và mặt phẳng (P) có phương trình: 2x - y + 2z + 1 = 0.

1.
Viết phương trình đường thẳng 
[image: image38.wmf]D

 đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (P).

2.
Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P).

Câu V.b (1,0 điểm)
Tính: 
[image: image39.wmf]1
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ĐỀ SỐ 7 :

I.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I (3, 0 điểm)
Cho hàm số 
[image: image40.wmf]3
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; gọi đồ thị hàm số là (C).

1.
Khảo sát vẽ đồ thị (C) của hàm số. 

2.
Biện luận theo m số nghiệm của phương trình x3 - 3x + m = 0.

Câu II (3, 0 điểm)

1.
Giải bất phương trình: 
[image: image41.wmf]1212
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2.
Tính 
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3.
Tính giá trị biểu thức: 
[image: image43.wmf](
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Câu III (1,0 điểm)
Bán kính đáy của hình nón là R, góc ở đỉnh của hình khai triển hình nón là 
[image: image44.wmf]p

 . Hãy tính thể tính khối nón.

II.
PHẦN RIÊNG (3,0 điểm).
Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc 2)

1.
Theo chương trình chuẩn: 
Câu IV.a (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho A (l; 0; 5), B (2; -1 ;0) và mặt phẳng (P) có phương trình: 2x - y + 3z + l = 0

1.
Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng ( P).

2.
Lập phương trình mặt phẳng (Q) đi qua 2 điểm A, B và vuông góc với mặt phẳng (P).

Câu V.a (1,0 điểm)
Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số y = x3 - 3x2 + 5 trên [-l ; 4]

2.
Chương trình nâng cao

Câu IV.b (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho điềm A (2; 3; 1) và đường thẳng 
[image: image45.wmf]D

 có phương trình 
[image: image46.wmf]52
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1.
Viết phương trình mặt phẳng (
[image: image47.wmf]a

) đi qua A và đường thẳng 
[image: image48.wmf]D

.

2.
Tính khoảng cách từ A trên đường thằng
[image: image49.wmf]D

 .

Câu V.b (1,0 điểm)
Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số 
[image: image50.wmf]2
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ĐỀ SỐ 8 :

I.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I (3, 0 điểm)
Cho hàm số 
[image: image51.wmf]21
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, gọi đồ thị là (C)

1.
Khảo sát vẽ đồ thị của hàm số

2.
Chứng minh rằng đồ thị (C) nhận giao điểm I của hai tiệm cận làm tâm đối xứng

Câu II (3, 0 điểm)

1.
Giải phương trình: 
[image: image52.wmf]2
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2.
Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số: 
[image: image53.wmf]3.2sin

yxx

=-

 trên 
[image: image54.wmf][0;]

p

.

3.
Giải phương trình: x2 - 5x + 8 = 0 trên tập hợp số phức.

Câu III (1,0 điểm)
Cho hình cầu tâm O, bán kính R. Một điểm A thuộc mặt cầu; mặt phẳng (
[image: image55.wmf]a

) qua A sao cho góc giữa OA và mặt phẳng (
[image: image56.wmf]a

) là 300. Tính diện tích của thiết diện tạo thành.

II.
PHẦN RIÊNG (3,0 điểm).
Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc 2)

1.
Theo chương trình nâng cao: 
Câu IV.a (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho điểm A (l;1;2) và mặt phẳng (P) có phương trình: 3x - y + 2z - 7 = 0.

1.
Viết phương trình đường thẳng 
[image: image57.wmf]D

 qua A và vuông góc với (P).

2.
Viết phương trình mặt cầu (S) tâm A biết rằng mặt cầu (S) cắt (P) theo đường tròn có bán kính 
[image: image58.wmf]13
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Câu V.a (1,0 điểm)
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: y = xex, trục hoảnh và đường thẳng x = 1 .

2.
Theo chương trình chuẩn.

Câu IV.b (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho điểm A (3; -l; 3) và đường thẳng 
[image: image59.wmf]D

 có phương trình: 
[image: image60.wmf]13
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1.
Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A và vuông góc với đường thắng 
[image: image61.wmf]D

.

2.
Viết phương trình đường thẳng 
[image: image62.wmf]D

' qua A và song song với đường thẳng 
[image: image63.wmf]D

 .

Câu V.b (1,0 điểm
 Tính 
[image: image64.wmf]2
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ĐỀ SỐ 9 :

I.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I (3, 0 điểm)
Cho hàm số y = x3 - 3x2 + 3mx + 3m + 2;  (l)

1.
Khảo sát vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = 1.

2.
Tìm m để hàm số (l) đồng biến trên 
[image: image65.wmf]¡

.

Câu II (3, 0 điểm)

1.
Giải bất phương trình 
[image: image66.wmf]2
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2.
Tính : 
[image: image67.wmf]2
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3.
Giải phương trình: x2 - 6x + 10 = 0 trên tập hợp số phức

Câu III (1,0 điểm)
Cho hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy là a. Góc tạo bởi cạnh bên với mặt đáy là 600. Tính thể tích của khối chóp.

II - PHẦN RIÊNG (3,0 điểm).
Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc 2)

1.
Theo chương trình nâng cao: 
Câu IV.a (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho điểm A(1 ;l ;-2) vả đường thằng d có phương trình: 
[image: image68.wmf]112
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1.
Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A và vuông góc với đường thẳng d.

2.
Tìm toạ độ điểm B đối xứng với A qua đường thẳng d.

Câu V.a (1,0 điểm)
Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số: f(x) = x – cos2x trên 
[image: image69.wmf];
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2.
Theo chương trình chuẩn: 
Câu IV.b (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho các điểm A(-2; 0; l), B(4; 2; -3) và mặt phẳng (P) có phương trình: 2x + y + 2z -7 = 0.

1.
Viết phương trình đường thẳng AB.

2.
Tính khoảng cách từ trung điểm I của đoạn thằng AB đến mặt phẳng (P)

Câu V.b (1,0 điểm)
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: f(x) = -2x4 + 4x2 + 1 trên [-1;2]

ĐỀ SỐ 10 :

I.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I (3, 0 điểm)
Cho hàm số y = x3 + mx + 2 ; (1) (m là tham số).

1.
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = -3.

2.
ìm tất cả các giá trị của m để đồ thị của hàm số (l) cắt trục hoành tại một và chỉ một điểm.

Câu II (3, 0 điểm)

1.
Giải bất phương trình: 
[image: image70.wmf]xx
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2.
Tính tích phân: 
[image: image71.wmf]x
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3.
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: y = x4 - 2x2 + 5 với x
[image: image72.wmf]Î

[-2; 3] .

Câu III (1,0 điểm)
Cho hình chóp S.ABC. Đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh SA vuông góc với đáy, góc ACB có số đó bằng 600, BC = a, SA = a
[image: image73.wmf]3

 . Gọi M là trung điểm cạnh SB. Chứng minh mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng (SBC). Tính thể tích khối tứ diện MABC.

II.
PHẦN RIÊNG (3,0 điểm).
Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc 2)

1.
Theo chương trình chuẩn: 
Câu IV.a (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho 3 điểm A(1; 3; 2); B(1; 2; l); C(1 ; 1 ; 3). Hãy viết phương trình của đường thẳng đi qua trọng tâm tam giác ABC và vuông góc với mặt phẳng chứa tam giác ABC.

Câu V.a (1,0 điểm)
Tìm số nghịch đảo của số phức: z = 3 + 4i.

2.
Theo chương trình nâng cao:

Câu IV.b (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng d1 và d2 có phương trình: d1 : 
[image: image74.wmf]21
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và d2 : 
[image: image75.wmf]12
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Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng d1 và d2
Câu V.b (1,0 điểm)
Viết dưới dạng lượng giác của số phức z = 2i(
[image: image76.wmf]3

 - i). 
ĐỀ SỐ 11 :

I.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I (3, 0 điểm)
Cho hàm số 
[image: image77.wmf]23
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1.
Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1).

2.
Viết phương trình tiếp tuyến với đổ thị (C), biết tiếp tuyến đó vuông góc với đường thẳng
 y = x + 2009.

Câu II (3, 0 điểm)

1.
Giải phương trình: 
[image: image78.wmf](
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2.
Tính tích phân: 
[image: image79.wmf]1

2

0

xdx

I

1x

=

+

ò


3.
Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số:f(x) = cosx.(1 + sinx) với (
[image: image80.wmf]02
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Câu III (1,0 điểm)

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, đường cao SH = a
[image: image81.wmf]3

. Tính góc giữa mặt bên và mặt đáy của hình chóp S.ABCD.

II.
PHẦN RIÊNG (3,0 điểm).
Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc 2)

1.
Theo chương trình chuẩn: 
Câu IV.a (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, lập phương trình mặt phẳng (P) qua hai điềm A(7; 2; -6) và B(5; 6; -4) . Biết:

1.
(P) song song với Oy.

2.
(P) vuông góc với mặt phẳng (Q) : x - 4y = 5.

Câu V.a (1,0 điểm)
Tìm số phức z thoả mãn đẳng thức: iz + 2 - i = 0.

2.
Theo chương trình nâng cao:

Câu V.b (2,0 điểm)
Trong không gian Oxyz, cho tứ diện ABCD với A(7; 4; 3), B(1 ; l ; 1 ), C(2; -1; 2), D(-1; 3; l).
1.
Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD.

2.
Tìm toạ độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm A lên mặt phẳng (BCD).

Câu V.b (1,0 điểm)
Giải phương trình trên tập số phức : x2 - (5 - i)x + 8 - i - 0.

ĐỀ SỐ 12 :

I.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I (3, 0 điểm)
1.
Khảo sát hàm số: y = x4 – 2x2 - 2

2.
Tìm tất cả các giá trị của tham số a để phương trình 
[image: image82.wmf]42
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Câu II (3, 0 điểm)

1.
Dùng định nghĩa tính đạo hàm của hàm số:  
[image: image83.wmf]2009
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2.
Tính điện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau đây :
[image: image84.wmf]1

os,:0;

6

yxcxyxxx

p

=+=-==


3.
Tính giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số: 
[image: image85.wmf]sinx
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Câu III (1,0 điểm)
Cho tứ diện ABCD có ba cạnh AB, AC, AD vuông với góc với nhau từng đôi một và AB = m, AC = 2m, AD = 3m Hãy tính diện tích tam giác BCD theo m.

II.
PHẦN RIÊNG (3,0 điểm).
Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc 2)

1.
Theo chương trình chuẩn: 
Câu IV.a (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho 
[image: image87.wmf]D

ABC có phương trình các cạnh là: AB : 
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1.
Xác đinh toạ độ các đỉnh của 
[image: image91.wmf]D

ABC .

2.
Lập phương trình mặt cầu (S) đi qua ba điểm A, B, C và có tâm I thuộc mặt phẳng                 (P) :18x - 35y - 17z - 2 = 0 .

Câu V.a (1,0 điểm)
Tìm căn bậc hai của số phức z = -9 .

2.
Theo chương trình nâng cao:

Câu V.b (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho các đường thẳng 
[image: image92.wmf]D

1, 
[image: image93.wmf]D

2 có phương trình: 
[image: image94.wmf]D

1: 
[image: image95.wmf]112
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[image: image97.wmf]22

152

xyz

-+

==

-


1.
Chứng minh hai đường thằng 
[image: image98.wmf]D

1 , 
[image: image99.wmf]D

2 chéo nhau.

2.
Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng ấy.

Câu V.b (1,0 điểm)
Tìm căn bậc hai của số phức : z = 17 + 20
[image: image100.wmf]2

i.

ĐỀ SỐ 13 :

I.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I (3, 0 điểm)
Cho hàm số y = x3 - 3ax2 + 2

1.
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số ứng với a = 1 .

2.
Với những giá trị nào của a thì hàm số có cực đại và cực tiểu. 
Câu II (3, 0 điểm)

1.
Tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến và cực trị của hàm số y = xex .

2.
Tìm nguyên hàm của I = 
[image: image101.wmf]cos8xsin xdx
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.

3.
Xác định m để bất phương trình 
[image: image102.wmf]2

2

2

2

log

log1

x

m

x

³

-

 nghiệm đúng với 
[image: image103.wmf]"

x > 0 .

Câu III (1,0 điểm)
Cho khối lăng trụ tam giác đều ABCA'B'C' có cạnh đáy bằng 2a và chiều cao bằng a. Tính thể tích khối lăng trụ.

II.
PHẦN RIÊNG (3,0 điểm).
Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc 2)

1.
Theo chương trình chuẩn: 
Câu IV.a (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho 3 điểm A(2 ; - 1 ; 6); B(-3 ; 1 ; -4) và C(5 ; -1 ; 0)

1.
Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác vuông.

2.
Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Câu V.a (1.0 điểm)
Tính thể tích khối tròn xoay do hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường y = tanx; y = 0 ;x = 0; x =
[image: image104.wmf]3

p

 quay quanh trục Ox tạo thành.

2.
Theo chương trình nâng cao: 
Câu IV.b ( 2.0 điểm)
Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho điểm A(2; 3; 5) và mặt phẳng (P): 2x + 3y + z -17 = 0 .

1.
Viết phương trình đường thẳng d đi qua A và vuông góc với (P).

2.
Tìm điểm A' đối xứng với A qua (P).

Câu V.b ( 1.0 điểm)
Viết số phức z dưới dạng đại số: 
[image: image105.wmf](
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ĐỀ SỐ 14 :

I.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I (3, 0 điểm)
Cho hàm số 
[image: image106.wmf]21
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 (l)

1.
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1)

2.
Gọi d là đường thẳng đi qua điểm I(2; 0) và có hệ số góc m. Tìm m để d cắt (C) tại 2 điểm phân biệt.

Câu II (3, 0 điểm)

1.
Giải phương trình:
[image: image107.wmf]2
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2.
Tính tích phân: 
[image: image108.wmf]1
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3.
Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số: y = -x4 + 2x2 + 3 trên [0; 2] .

Câu III (1,0 điểm)
Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, 
[image: image109.wmf]·

0
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=

, SA = AC = a  và SA vuông góc với mặt phẳng (ABC).Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC).

II.
PHẦN RIÊNG (3,0 điểm).
Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc 2)

1.
Theo chương trình chuẩn: 
Câu IV.a (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A (0; 1 ;2) và 2 mặt phẳng: (P) : x - 2y + z - l = 0, (Q): 2x – y  + z – 3 = 0. Gọi d là giao tuyến của 2 mặt phẳng (P) và (Q).

1.
Viết phương trình mặt phẳng (
[image: image110.wmf]a

) chứa điểm A và đường thẳng d.

2.
Tìm toạ độ điểm H là hình chiếu vuông góc của A trên d.

Câu V.a (1.0 điểm)
Giải phương trình: x2 + 4x + 5 = 0 trên tập hợp số phức. 

2.
Theo chương trình nâng cao: 
Câu IV.b ( 2.0 điểm)
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(1 ;l ;3) và đường thằng d có phương trình : 
[image: image111.wmf]1

112

xyz

-

==

-


1.
Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng d.

2.
Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng d sao cho  
[image: image112.wmf]D

MOA cân tại đỉnh O.
Câu V.b (1.0 điểm)
Giải phương trình bậc 2 sau trong tập hợp các số phức 
[image: image113.wmf]£

: 
z2 – 2(2 – i )z + 6 – 8i = 0.
ĐỀ SỐ 15 :

I.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I (3, 0 điểm)
Cho hàm số y = x3 - 3x2 + 2 (l) 
1.
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1)

2.
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và đường thẳng d: y = 2

Câu II (3 điểm)

1.
Giải phương trình:
[image: image114.wmf]22
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2.
Tính tích phân: I = 
[image: image115.wmf]3
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3.
Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số : y = 
[image: image116.wmf]2
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Câu III. (l điểm)
Cho hình chóp tam giác đều S.ABC cạnh bên bằng a, góc giữa cạnh bên và mặt đáy là 
[image: image117.wmf]a

. Tính thể tích khối chóp theo a và 
[image: image118.wmf]a

. 

II.
PHẦN RIÊNG (3,0 điểm).
Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc 2)

1.
Theo chương trình nâng cao : 
Câu IV.a (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A (8; 7; - 4), mặt phẳng 
(P): x+2y + 3z -3 = 0, đường thẳng 
[image: image119.wmf]D

 là giao tuyến của 2 mặt phẳng:
(P): x - 2z - 1 = 0 và (Q): y - z - 1 = 0.

1. Chứng minh đường thẳng 
[image: image120.wmf]D

 cắt mặt phẳng (P). Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P)

2. Viết phương trình mặt cầu tâm A và nhận đường thẳng 
[image: image121.wmf]D

 làm tiếp tuyến. 
Câu V.a (1,0 điểm):
Giải phương trình: x2 + 2x + 2 = 0 trên tập hợp số phức.

2. Theo chương trình chuẩn:

Câu IV.b (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng 
[image: image122.wmf]D

 : 
[image: image123.wmf]53
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 và mặt phẳng (P): 2x – y + z – 3 = 0.

1.
Xét vị trí tương đối của đường thẳng 
[image: image124.wmf]D

 và mặt phẳng (P).

2.
Viết phương trình mặt cầu tâm O và tiếp xúc với mặt phẳng (P). ( O là gốc tọa độ).

Câu V.b (1,0 điểm)
Giải phương trình bậc 2 sau trong tập hợp các số phức 
[image: image125.wmf]£

: x2 - 2x + 5 = 0

ĐỀ SỐ 16 :

I.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I (3, 0 điểm)
Cho hàm số y = x3 - 3x2 + m ; (Cm)

1.
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 0.

2.
Tìm m để (Cm) có 2 cực trị và giá trị cực đại, cực tiểu trái dấu .

Câu II. (3,0 điểm)

1.
Giải bất phương trình: 
[image: image126.wmf]2x2xx
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2.
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y =  
[image: image127.wmf]2
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và trục hoành.

3.
Cho a, b 
[image: image128.wmf]³

 0 và a + b = 1 .Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức: 
[image: image129.wmf]ab
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Câu III (1,0 điểm)
Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD cạnh đáy bằng a chiều cao bằng h. Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.

II.
PHẦN RIÊNG (3,0 điểm).
Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc 2)

1.
Theo chương trình nâng cao:

Câu IV.a (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho hình hộp ABCD A'B'C'D' , biết A(1; 0; 1), B(2; 1; 2), D(1; 1 ;2); C(4; -5; 1).

1.
Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của hình hộp.

2.
Tìm tọa độ điểm M là hình chiếu vuông góc của đỉnh A lên mặt phẳng ( BDC)

Câu Va. (1,0 điểm):
Tìm phần thực và phần ảo của số phức : x = 
[image: image130.wmf]32

1

ii

ii

-+

-

+


2.
Theo chương trình chuẩn

Câu IV.b (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 2 đường thằng:

d1 : 
[image: image131.wmf]111
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[image: image132.wmf]211
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1.
Chứng minh d1 và d2 chéo nhau.

2.
Tìm tọa độ giao điểm A của d2 và mặt phẳng Oxy.

Câu V.b (1,0 điểm).
Tìm phần thực và phần ảo của số phức: x = 
[image: image133.wmf]21
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ĐỀ SỐ 17 :

I.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I (3, 0 điểm)
Cho hàm số y = x4 - 2mx2 + 2m + m4 ; (l)

1.
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ứng với m =1 .

2.
Tìm m để đồ thị hàm số (l) có 3 điểm cực trị.

Câu II. (3 điểm)

1.
Giải phương trình : 
[image: image134.wmf](
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2.
 Tính tích phân: 
[image: image135.wmf]2
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3.
Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất (nếu có) của hàm số: 
[image: image136.wmf]2
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Câu III. (1,0 điểm)
Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD. Cạnh bên bằng a, góc giữa cạch bên và mặt đáy bằng 
[image: image137.wmf]a

. Xác định và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp theo a và 
[image: image138.wmf]a

. 
II.
PHẦN RIÊNG (3,0 điểm).
Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc 2)

1.
Theo chương trình chuẩn: 
Câu IV.a (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho 2 đường thẳng: 

d1 : 
[image: image139.wmf]121
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, d2 : 
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Mặt phẳng Oxz cắt đường thẳng d1, d2 tại các điểm A, B.

1.
Tìm tọa độ 2 điểm A, B.

2.
Tính diện tích 
[image: image141.wmf]D

AOB với O là gốc tọa độ.

Câu V.a (1,0 điểm)
Tìm phần thực và phần ảo của số phức : x = 
[image: image142.wmf]32
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2.
Theo chương trình nâng cao 

Câu IV.b (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : 
[image: image143.wmf]531
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 và mặt phẳng (
[image: image144.wmf]a

) : 2x + y – z – 2 = 0.

1.
Tìm toạ độ giao điểm I của đường thẳng d và mặt phẳng (
[image: image145.wmf]a

).

2.
Viết phương trình mặt phẳng (
[image: image146.wmf]b

) qua I và vuông góc với đường thẳng d.

Câu V.b (1,0 điểm)
Giải phương trình bậc 2 sau trong tập hợp các số phức 
[image: image147.wmf]£

: 

x2 + (l – 3i)x - 2(1 + i) = 0.
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